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5377 Đoàn Thị Vân Anh 11180137 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 84 Tốt

5378 Lương Mai Anh 11180214 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 81 Tốt

5379 Ninh Thị Ngọc Châm 11180695 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 82 Tốt

5380 Nguyễn Quang Đại 11180866 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 78 Khá

5381 Trần Thị Diễm 11180933 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 81 Tốt

5382 Đỗ Trần Trí Đức 11180977 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 87 Tốt

5383 Nguyễn Minh Đức 11180997 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 86 Tốt

5384 Phan Văn Dương 11181136 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 72 Khá

5385 Trần Thị Hà Giang 11181271 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 71 Khá

5386 Phạm Nguyệt Hà 11181380 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 78 Khá

5387 Phan Thị Thu Hà 11181390 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 84 Tốt

5388 Lê Thị Thu Hằng 11181501 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 93 Xuất sắc

5389 Phạm Minh Hằng 11181539 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 78 Khá

5390 Trần Thu Hiền 11181701 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 85 Tốt

5391 Nguyễn Thị Hoài 11181884 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 69 Khá

5392 Nguyễn Văn Hoàng 11181928 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 72 Khá

5393 Bùi Thị Hương 11182068 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 75 Khá

5394 Trần Thị Thu Hương 11182151 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5395 Lê Thị Hường 11182174 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 73 Khá

5396 Hoàng Ngọc Huyền 11182278 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 89 Tốt

5397 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 11182332 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5398 Trịnh Thị Huyền 11182370 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 75 Khá

5399 Phạm Kiên 11182469 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 69 Khá

5400 Trương Anh Kiệt 11182476 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 73 Khá

5401 Nguyễn Thị Lệ 11182558 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 82 Tốt

5402 An Thị Khánh Linh 11182586 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 84 Tốt

5403 Lê Nhật Linh 11182684 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 83 Tốt

5404 Phạm Thùy Linh 11182873 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 71 Khá

5405 Văn Thị Linh 11182937 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 78 Khá

5406 Bùi Quang Mạnh 11183283 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 79 Khá

5407 Trần Nhật Minh 11183384 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 83 Tốt

5408 Nguyễn Hoài Nam 11183458 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 77 Khá

5409 Vũ Thị Quỳnh Nga 11183532 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5410 Vũ Hồng Ngọc 11183709 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 74 Khá

5411 Vũ Thị Ngọc 11183711 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 79 Khá

5412 Vũ Văn Nhã 11183759 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5413 Đinh Trọng Phú 11183940 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 92 Xuất sắc

5414 Nguyễn Thị Quỳnh Phương 11184061 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 90 Xuất sắc

5415 Nguyễn Viết Phương 11184077 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 94 Xuất sắc

5416 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11184256 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 74 Khá

5417 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11184259 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 93 Xuất sắc

5418 Trần Đình Sơn 11184326 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 74 Khá

5419 Hoàng Thanh Thảo 11184515 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 99 Xuất sắc

5420 Nguyễn Thị Phương Thảo 11184597 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 86 Tốt

5421 Nguyễn Anh Thơ 11184687 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5422 Nguyễn Thị Thơm 11184702 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 70 Khá

5423 Lưu Anh Thư 11184752 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 73 Khá

5424 Nguyễn Thị Mai Thư 11184765 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 78 Khá

5425 Trần Thị Hoài Thương 11184796 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5426 Đặng Phương Thúy 11184811 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5427 Trần Thị Thu Thủy 11184893 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 89 Tốt

5428 Đông Văn Tiến 11184916 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 85 Tốt

5429 Đào Nguyễn Huyền Trang 11185020 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 74 Khá

5430 Đào Thị Quỳnh Trang 11185021 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 85 Tốt

5431 Đồng Thu Trang 11185046 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 68 Khá

5432 Hoàng Tùng 11185406 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt
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5433 Hoàng Tuấn Nghĩa 11186319 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 77 Khá

5434 Lê Thị Thu Thủy 11186370 KT&QLĐT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 56 Trung bình


